
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH 

THỨC BÀI 

KIỂM TRA 

(tỉ lệ %)

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1 Toán 60 phút
Tự luận

(100%)

15g45 - 17g15 ngày 

16/3/2026 (Thứ Hai)

Chương 5: Phân số

Chương 7: Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên

Chương 8: Các hình hình học cơ bản

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Kiểm tra tập 

trung theo lớp

2 Ngữ văn 90 phút
Tự luận 

(100%)

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

- Đọc hiểu: Tri thức về thơ tự do + Tiếng Việt: Từ đồng âm, từ đa nghĩa

- Viết: đoạn văn (200 chữ) cảm nhận về đoạn thơ/bài thơ

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

3 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm 

+ Tự luận

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Unit 6+7  (listening, vocabulary and grammar, reading and writing)

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

4
Giáo dục 

công dân
45 phút

30% Trắc 

nghiệm + 

70% Tự luận

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Bài 8: Tiết kiệm 

Bài 9: Công dân nước CHXHCNVN

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

5 Công nghệ 45 phút
Sản phẩm 

học tập

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Thiết kế trang phục đi dự lễ hội hoặc ngày Tết của em. Sản phẩm thực hiện 

trên giấy A3

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

UBND PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT
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TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH 

THỨC BÀI 

KIỂM TRA 

(tỉ lệ %)

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

6 Tin học 45 phút

30% Trắc 

nghiệm + 

70% Thực 

hành

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Chủ đề D: 

     Bài 1: Mặt trái của Internet

     Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

     Bài 3: Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

Chủ đề E:

	Bài 1: Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

	Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

7
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

40% Trắc 

nghiệm + 

60% Tự luận

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

- Bài 28. Nấm

- Bài 29. Thực vật

- Bài 31. Động vật

- Bài 33. Đa dạng sinh học

- Bài 35. Lực và biểu diễn lực

- Bài 36. Tác dụng của lực

- Bài 37. Lực hấp dẫn và trọng lượng

- Bài 38. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

8
Lịch sử & địa 

lí
60 phút

70% Trắc 

nghiệm + 

30% Tự luận

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

- Phần Lịch Sử: 

+ Trắc nghiệm: Bài 13 (Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ 

đầu Công nguyên đến thế kỉ X),14 (Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc),15 (Đời 

sống của người Việt thời kì Văn Lang Âu Lạc),16 (Chính sách cai trị của 

phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc 

thuộc).                                                                                                                                                                                                           

+ Tự luận: Bài 15 (Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang Âu Lạc).

- Phần Địa Lí: 

+ Trắc nghiệm: Bài 14 (Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí 

hậu),16 (Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà),17 

(Sông và hồ). 

+ Tự luận: Bài 14 (Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu).

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH 

THỨC BÀI 

KIỂM TRA 

(tỉ lệ %)

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

9
Giáo dục thể 

chất
45 phút Thực hành

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Chủ đề III: Chạy cự li trung bình

Bài 1: Động tác bổ trợ kỹ thuật chạy, kỹ thuật chạy giữa quãng

Bài 2: Kỹ thuật xuất phát và về đích.

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

10
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

1. Hát: Các nhóm/cặp đôi/cá nhân tự chọn 1 trong 2 bài hát và trình bày: 

a) Chủ đề 5:  Bài ca lao động.

Hát: Hò ba lí

- Dân ca Quảng Nam.

b) Chủ đề 6: Cùng vui hòa ca.

Hát: Em đi trong tươi xanh 

- Nhạc và lời: Vũ Thanh.

2. Đọc nhạc: Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn Bài đọc nhạc sau và trình 

bày:

- Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 5, 6.

3. Nhạc cụ: Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn nhạc cụ gõ để trình bày:

- Nhạc cụ thể hiện tiết tấu (nhạc cụ gõ tự chọn): Bài thực hành số 4, 5.

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

11
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Vẽ tranh Ai cập trong mắt em 

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

12

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng nghiệp

45 phút
Sản phẩm 

học tập

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện.

Sản phẩm số: Tạo video ngắn ghi lại các hành động đẹp về quy tắc ứng xử 

đẹp nới công cộng (3-5 phút)

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

13
Giáo dục địa 

phương
45 phút

Nộp sản 

phẩm

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Chủ đề 4. Truyện dân gian liên quan đến địa danh và con người ở Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn


